
ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP 7 
MÔN : TOÁN 5 

Câu 1: Đặt tính rồi tính 

     a) 12 giờ 31 phút + 7 giờ 34 phút b) 28 ngày 22 giờ – 16 ngày 19 giờ 

             12  giờ  31 phút                                           28  ngày  22 giờ 

               7  giờ  34 phút                                           16  ngày  19 giờ 

             19  giờ  65 phút                                           12  ngày  03 giờ 

     Hay  20 giờ 5 phút 
 

       c) 237,6 x 4,3 d) 56,58 : 6,9 

             237,6                                                          56,5,8       6, 9 

                 4,3                                                            1 3 8       8, 2 

           7 1 2 8                                                                  0 

       9  5 0 4 

    1 0  2 1,6 8 

Câu 2 : Tính x :       9,27 – x  =  6,8                                                  

         x  =  9,27  –  6,8   

        x  =  2,47 

Câu 3 : Điền số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 

9m3 67dm3 =   9,067  m3
 

7km 126m   = 7,126  km 

Câu 4 : Một cái thùng tôn không có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 

10dm, chiều rộng 4dm, cao 6dm. Tính diện tích tôn để làm cái thùng. 

Giải 

Diện tích xung quanh của cái thùng tôn là : 

 ( 10 + 4 ) x 2 x 6  =  168 (dm2) 

 Diện tích mặt đáy của cái thùng tôn là : 

  10 x 4    =  40 (dm2) 

          Diện tích tôn để làm cái thùng là : 

  168 + 40    =  208 (dm2) 

     Đáp số: 208 dm2 
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